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Về: Những Quy-Định có hiệu lực Ngày 07 Tháng 8 Năm 2014 cho Giấy Phép Đại-Lý Vịnh và Nam Đại Tây Dương  

 Nếu bạn cần một bản dịch của thông tin này bằng ngôn nghữ khác, xin vui lòng gọi số (727) 824-5305. 

 
Kính Gửi Chủ Tàu Giấy phép Liên Bang: 
 
Quý-vị đã được xác định là người chủ tàu với giấy phép liên bang có thể bị ảnh hưởng bởi những quy định mới 
mà sẽ có hiệu lực vào Ngày 07 Tháng 8 Năm 2014.  Dưới đây là bản to ́m lược về những thay đổi sắp tới và 
đính kèm là các tài liệu giải thích những thay đổi rỏ ra ̀ng từng chi tiết. 

Giám Đốc Khoa Học và Nghiên Cứu của Trung Tâm Khoa Học Thủy Sản Đông Nam (SEFSC) chịu trách 
nhiệm giám sát đối với các loài thủy sản do liên bang chỉnh đô ́n trong Vịnh Mể-Tây-Cơ và Nam Đại Tây 
Dương. Những quy luật liên bang đã được thay đổi và ghi trong 50 CFR Phần 622 (Xem Sổ-Đăng-Bộ Liên-
Bang Tập 79, số 68, Ngày 09 Tháng 4 Năm 2014) mà được phô ́i hợp thành một giấy phép cho những giấy 
phép liên bang các đại-lý cần phải có cho việc mua các loài hải sản được theo quy định dựa trong tám Kế 
Hoạch Quản Lý Nghành Hải Sản khác nhau (FMPs) trong Vịnh Mể-Tây-Cơ và vùng biển Nam Đại Tây 
Dương (giấy phép " Đại-Lý Liên Bang vùng Vịnh và Nam Đại Tây Dương"). Một phần của những thay đổi 
này liên quan đến những sự tương tác giữa đại lý và tàu liên bang. 

Những giấy phép Tàu liên bang nào bị ảnh hưởng? Những Tàu liên bang thu hoạch những loài cá được quản lý 
bởi bất kỳ một trong tám kế hoạch FMPs được liệt kê trên giữ liệu kèm theo đều bị ảnh hưởng. 

Điều gì sẽ thay đổi? 
Kể từ Ngày 07 Tháng 8, Năm 2014: 

1. Những tàu liên bang thu hoạch các loài hải sản từ những vùng biển liên bang hoặc lân cận của tiểu 
bang có thể bán hoặc chuyển giao chỉ được đến một đại lý liên bang có một giấy phép "Đại-Lý Liên 
Bang vùng Vịnh và Nam Đại Tây Dương" (GSAD) hợp lệ. 

2. Mỗi tàu sẽ được yêu cầu cung cấp cho đại lý tại thời điểm bán số Báo Cáo Tàu Chuyến Đi (VTR) số 
lấy từ sổ nhật ký hàng-hải liên bang, cộng thêm vào các chi tiết khác về chuyến đi và đánh bắt. 

3. Những chủ tàu có giấy phép liên bang trước đây chưa được yêu cầu bán các loài hải sản được quản lý 
cho các đại lý có giấy phép liên bang nay sẽ được yêu cầu chỉ bán cho các đại lý liên bang với một 
giấy phép GSAD hợp lệ. 

a. Ví dụ, những tàu có giấy phép liên bang có thể bán các loài cá cho một đại lý với giấy phép 
này như các loài cá Di Cư Ngoài Biển Khơi (CMP) được thu hoạch từ vùng biển tiểu bang 
hoặc vùng Biển-Liên-Bang (EEZ) hoặc cá sủ-vàng trong Vịnh được thu hoạch chỉ trong vùng 
biển tiểu bang. 

4. Những đại lý không có một giấy phép GSAD hợp lệ không thể mua từ tàu có giấy phép liên bang các 
loài cá do liên bang quản lý. 

5. Những tàu có giấy phép thương mại hoặc tàu cho thuê/thuê theo đầu-người các loài cá cho CMP (theo 
đúng số lượng và dưới số lượng) và giấy phép tôm hùm gai thương mại được thu hoạch trong vùng 
biển liên bang hoặc phụ-cận vùng biển tiểu bang được yêu cầu chỉ bán cho đại lý với một giấy phép 
GSAD hợp lệ. 
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Điều gì sẽ không thay đổi? 
1. Việc báo cáo nhật ký hàng-hải tàu thường xuyên, khi được yêu cầu, vẫn giữ như cũ. 
2. Những yêu cầu được quyết định bởi các kế hoạch FMP khác sẽ không thay đổi. Ví dụ, những yêu cầu 

cho tàu HMS theo 50 CFR Phần 635 vẫn không thay đổi. 
3. Những yêu cầu cho IFQ không có thay đổi trong các nguyên tắc này. 
4. Để được thông tin đầy đủ, tham khảo các quy định quản lý cho các loài cá thu hoạch được. Xem 

http://sero.nmfs.noaa.gov/sustainable_fisheries/policy_branch/ cho những trang hữu ích. 
 
Những dữ liệu này rất quan trọng cho việc quản lý các loài hải sãn do liên bang quy định. Sự hợp tác của quí-
vị trong việc tuân theo những quy định này sẽ cải thiện cho sự trọn vẹn và kịp thời chi tiết mua được mà có thể 
làm giảm những số-dư/số-thiếu sản lượng hải sãn đánh bắt giới hạn hàng năm cho các loài đang được kiểm 
soát. 

Nếu bạn có thêm câu hỏi, xin vui lòng liên lạc với bất kỳ những văn-phòng sau đây: 

 Các Câu Hỏi pháp lý: Văn phòng khu vực Đông Nam, Phòng Thủy Sản Duy Trì Được (727) 824-5305 
 Các Câu Hỏi giấy phép: Văn phòng khu vực Đông Nam, Văn Phòng Giấy Phép (877) 376-4877 
 Các Câu Hỏi Báo Báo: Trung tâm Khoa Học Thủy Sản Đông Nam, 305 / 361-4581; sefsc.logbook@noaa.gov. 

 

 
 
 

 
Thành Khẩn. 
 
 
 
Bonnie Ponwith Ph.D 
Science and Research Director 

 
 

 

  



Thông Tin Chi Tiết cho Các Tàu việc Đại lý Báo Cáo bằng Điện Tử 
 
NOAA Ty-Nhgư-Nghiệp đã thống nhất các loại giấy phép hiện nay các đại lý cần phải có để mua những loài 
hải sãn theo các kế hoạch quản lý thủy sản (FMPs) được liệt kê dưới đây vào một giấy phép duy nhất, gọi là 
giấy phép "Vịnh và Nam Đại Tây Dương Đại lý" (GSAD). Tàu đánh bắt các loài cá này chỉ có thể bán cho các 
đại lý duy trì một giấy phép GSAD hợp lệ. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ Ngày 7 Tháng 8 Năm 
2014 Thông tin này cũng có thể được tìm thấy trên một số trang web NMFS, bao gồm: 

 Trang web của SERO về luật sửa đổi  
http://sero.nmfs.noaa.gov/sustainable_fisheries/gulf_sa/generic/2013/dealer_reporting/index.html;  

 Trang web của SEFSC về những Yêu Cầu Đại Lý Báo Cáo : 
http://www.sefsc.noaa.gov/fisheries/dealers.htm; 

 và trong Sổ-Đăng-Bộ Liên-Bang Tập 79, số 68, Ngày 09 Tháng 4 Năm 2014 
http://sero.nmfs.noaa.gov/sustainable_fisheries/gulf_sa/generic/2013/dealer_reporting/documents/pdfs/
dealer_reporting_final_rule.pdf 

 
Các Tàu thuyền và các đại lý bị ảnh hưởng 
Một giấy phép đại lý mới duy nhất (giấy phép đại lý Vịnh và Nam Đại Tây Dương) đã được thành lập sẽ được 
yêu cầu cần phải có để mua loài hải sãn được quản lý trong FMPs liệt kê dưới đây từ các tàu liên bang.

 
Kế hoạch quản lý thủy sản Nam Đại Tây Dương 
Tài nguyên Di Cư Ngoài Biển Khơi  
Golden Crab Fishery của khu vực Nam Đại Tây Dương 
* Nghành Tôm của khu vực Nam Đại Tây Dương -- * chỉ cho tôm đá Nam Đại Tây Dương  
Cá Snapper-Grouper thủy sản của Nam Đại Tây Dương 
Tôm hùm gai của Vịnh Mể-Tây-Cơ và Nam Đại Tây Dương 
 
Kế hoạch quản lý thủy sản Vịnh Mể-Tây-Cơ  
Tài nguyên Di Cư Ngoài Biển Khơi 
Nghành Thủy Sản Cá Sủ-Vàng của Vịnh Mể-Tây-Cơ 
Tài nguyên Cá vùng san hô của Vịnh Mể-Tây-Cơ 
Tôm hùm gai của Vịnh Mể-Tây-Cơ và Nam Đại Tây Dương 
 
Kế hoạch quản lý thủy sản Đại Tây Dương 
Tài nguyên Di Cư Ngoài Biển Khơi 
Nghành Thủy Sản Dolphin và Wahoo vùng nước Đại Tây Dương

Hiệu lực bắt đầu Ngày 07 Tháng 8 Năm 2014, các loài hải sãn do liên bang quản lý bởi các Kế hoạch FMPs 
thu hoạch được trên chiếc tàu có giấy phép liên bang chỉ có thể được bán hoặc chuyển giao cho đại lý có giấy 
phép GSAD hợp lệ. 
 
Điều gì làm cho một giấy phép Đại Lý Vịnh và Nam Đại Tây Dương được "hợp lệ"? 

 Một đại lý hiện có giấy phép liên bang đang có hiệu lực cho bất kỳ một kế hoạch FMPs liệt kê ở trên, 
theo yêu cầu của những kế hoạch quản lý nêu trên (trước Ngày 07 Tháng 8 Năm 2014), hay giấy phép 
GSAD (kể từ Ngày 07 Tháng 8 Năm 2014); và 

 Bắt đầu từ Ngày 07 Tháng 8 Năm 2014, tất cả các báo cáo đã được gửi và nhận bởi NOAA Ty-Nhgư-
Nghiệp cho từng giai đoạn mà giấy phép đang có hiệu lực. 

o Đại lý chỉ được phép nhận các loài hải sãn do liên bang quản lý được định rỏ nếu các báo cáo 
trước đây của đại lý đã được gửi và nhận bởi NOAA Thuỷ sản. Báo cáo gửi quá hạn sẽ tự 
động dẫn đến kết quả các  đại lý vùng Vịnh và Nam Đại Tây Dương trở nên không đủ điều 
kiện để nhận cá từ các tàu có giấy phép liên bang, bất kể một thông báo nào của NOAA Ty-
Nhgư-Nghiệp. 

o Các Đại lý sẽ được yêu cầu gửi báo cáo, trừ khi có quy định khác, hàng tuần (hầu hết mỗi 
nghành hải sãn) hoặc hàng ngày (lưới giăng cho nghành King Mackerel vùng nước ngoài khỏi 
phía tây nam của Florida, khi mở). 

 



Những thông tin khác cần thiết ~ từ các Tài Công Tàu Liên Bang ~ đến Đại Lý cho mỗi chuyến đi 
 Số Báo Cáo Tàu Chuyến Đi (VTR) lấy từ bản báo cáo nhật ký hàng hải tàu liên bang (Xem hình bên 

dưới) 
o 'VTR' trên đơn Báo Cáo Tàu Chuyến Đi cho Thuỷ Sản Ven Biển (sẽ thay đổi là  "SE VTR" 

vào năm 2015); và 
o 'Biểu Số' trên đơn Báo Cáo Tàu Chuyến Đi cho Thuỷ Sản Di Cư Ngoài Biển Khơi Đại Tây 

Dương (sẽ thay đổi là "HMS VTR" vào năm 2015) 
 Tên tàu, USCG số đăng bộ tàu và/hoặc số tàu đăng ký tiểu-bang (mà giấy phép đánh cá được liên-bang  

phát hành) 
 Ngày xuất/bắt đầu chuyến đi 
 Thiết bị sử dụng cho mỗi loài hải sãn 
 Địa điểm thu hoạch cho mỗi loài hải sãn 

 

 
Để được một danh sách đầy đủ về các thông tin được cung cấp bởi các đại lý trong việc báo cáo, xem Sổ-
Đăng-Bộ Liên-Bang, Tập 79, số 68, Ngày 09 Tháng 4 Năm 2014: 
http://sero.nmfs.noaa.gov/sustainable_fisheries/gulf_sa/generic/2013/dealer_reporting/documents/pdfs/dealer_r
eporting_final_rule.pdf.  
 
Thông tin cần thiết ~ từ các Đại Lý Liên-Bang  ~ đến Tài Công Tàu cho các đơn nhật ký hàng hải  
 

 Tên của đại lý số lượng bắt đã được bán 
 Số giấy phép liên bang của đại lý (số giấy-phép do Văn phòng Giấy phép SERO phát hành, St 

Petersburg, Florida) 
 Số hóa đơn 

 
Những quy định khác ảnh hưởng đến các Tàu Bao-Gồm trong Luật Sửa Đổi này 

1. Những tàu có giấy phép thương mại hoặc tàu cho thuê/thuê theo đầu-người Di Cư Ngoài Biển Khơi 
(CMP) được phép bán các loài cá do liên bang quản lý (bao gồm đủ số lượng bắt CMP) được thu 
hoạch trong vùng nước liên bang hoặc phụ cận vùng nước tiểu-bang chỉ cho đại lý có giấy phép GSAD 
hợp lệ. 

2. Những tàu có giấy phép thương mại cho tôm hùm, bao gồm cả giấy phép đuôi-tách Liên-Bang, được 
phép bán các loài hải sãn do liên bang quản lý (bao gồm đủ số lượng bắt CMP) được thu hoạch trong 
vùng nước liên bang hoặc phụ cận vùng nước tiểu-bang chỉ cho đại lý có giấy phép GSAD hợp lệ. 

3. Những tàu có giấy phép Liên bang có thu hoạch CMP dưới số lượng giới hạn trong các vùng nước liên 
bang hoặc vùng nước liền kề tiểu-bang phải bán những loài hải sãn này một đại lý có giấy phép GSAD 
hợp lệ. 

4. Trừ khi có quy định khác, một người giới hạn chỉ được một số lượng mặc dù chuyến đi kéo dài hơn 
một ngày. Điều này là để làm rõ các quy định liên quan đến cách xác định số lượng cho tàu giải trí tư 
nhân khi một chuyến đi vượt quá một ngày. Điều này phản ánh rõ ý định ban đầu của các Hội đồng. 

Số Báo Cáo Tàu Chuyến Đi (VTR) có thể tìm thấy được ở phía trên bên phải của nhật ký hàng hải 
(xem bên trái phía dưới cho HMS (trên mẫu đơn Trip Summary) và bên phải phía dưới cho nhật ký 
hàng hải Coastal Fisheries). Vui lòng cung cấp số này cho các đại lý khi bán số lượng bắt được. 

   


